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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Trong các số 8 , 9 , 6 , 2 số lớn nhất là:   
A. 10   
                              B. 8
                                C. 9 
                         

b) Dấu  cần điền vào ô trống:   3 + 6               4 + 5
A. >                                         B. <                                      C. =                           
Câu 2 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn      
A. 4, 7, 3, 2                                B. 2, 3 ,4 ,7                            C . 7 , 4 , 3 ,2
Câu 3 : Nối đồ vật với hình thích hợp:


Câu 4 : Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương
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A. 4 khối                          B. 8 khối                               C. 9 khối                  
Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Có 8 con chim đang đậu trên cành cây, bỗng có  3 con bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim trên cành cây?
A. 8  con                           B. 5 con                   C. 3 con
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống
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Câu 7: Tính
5 + 4 =.......                                                          6  -  5 =.......          

7  -  2 + 2 =.......                                                   2  + 3 - 1 = ......              
Câu 8: Điền dấu < ,  > ,  = vào chỗ chấm.

	4 + 4 ....... 9 - 2
	3 + 4 ....... 4 + 2

	8 - 4 ........ 4
	10 - 0 ....... 0 + 10


Câu 9: Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp
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Câu 10: Từ các số 3, 8, 5 và các dấu +, -, = em hãy lập các phép tính thích hợp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 1
                                                  NĂM HỌC: 2025 - 2026
I .Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. 1 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
a) D                                                      b) C
Câu 2. 1 điểm (Đúng mỗi phần được 0,5 điểm)
Câu 3: 1  điểm ( Nối đúng mỗi cặp được 0,25 điểm)
Câu 4: 0,5 điểm 
Đáp án A
Câu 4: 0,5 điểm: C. 2 bạn
II. Phần tự luận: 6 điểm

Câu 6: 2 điểm 
Câu 7: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
Câu 8: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
Câu 9: 1 điểm 
	8
	-
	5
	=
	3


Câu 10: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
* HS ghi đủ các trường hợp được 1 điểm, thiếu 1 trường hợp trừ 0,25đ 
3 + 2 = 5; 2 + 3 = 5 ; 5 – 2 = 3; 5 – 3 = 2
MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 1- HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2025 - 2026
	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu / Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	SỐ HỌC : 

Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; Biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hay từ lớn đến bé; Biết biểu thị tình huống trong tranh thành phép tính thích hợp.
	Số câu
	1
	6
	2
	9

	
	Số điểm
	1
	6
	2
	9

	HÌNH HỌC:

Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. 

Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	1

	TỔNG
	Số câu
	1
	6
	3
	10

	
	Số điểm
	1
	6
	3
	10


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 1 - HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2024 – 2025

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	1
	
	4
	2
	1
	1
	9

	
	
	Số điểm
	1
	
	4
	2
	1
	1
	9

	2
	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Tổng số câu
	1
	
	4
	2
	2
	1
	10

	
	Tổng số
	1
	6
	3
	10
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